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Phụ lục 1. Thống kê kết quả mức độ chuyển đổi số trung bình của các doanh nghiệp. 

Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 

Giá trị lớn nhất 1,148 1,643 2,000 2,496 3,000 

Giá trị nhỏ nhất 0,000 0,444 0,4767 0,7150 2,107 

Trung bình 0,361 0,658 0,899 1,353 2,287 

Tốc độ tăng trưởng  82,0% 33,0% 55,0% 69,0% 

 

Phụ lục 2. Thống kê mô tả các biến và đa cộng tuyến (VIF) 

Chỉ tiêu ĐVT 
Trung 

bình 

Nhỏ  

nhất 

Lớn  

nhất 

Độ lệch 

chuẩn 
VIF 

Chuyển đổi số Mức độ  

 

1,112     0,000 3,000 0,720 1,0 

Quy mô tài sản Tỷ đồng 5,580 0,130 174,000 17,700 8,02 

Tài sản cố định/Tổng tài sản % 29,135     0,06 0      98,170 22,098         1,03 

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu % 13,677     -96,350       92,340 14,645      1,08 

Phụ lục 3. Thống kê các biến thành phần của thang đo chuyển đổi số 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Trung 

bình 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Độ lệch 

 chuẩn 

Chiến lược Mức độ Chuyển đổi số 1,408 0 3 0,833 

Trải nghiệm khách hàng Mức độ Chuyển đổi số 1,324 0 3 0,586 

Chuỗi cung ứng Mức độ Chuyển đổi số 1,124 1 3 0,753 



Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Trung 

bình 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Độ lệch 

 chuẩn 

Nghiệp vụ quản lý Mức độ Chuyển đổi số 1,122 0 3 0,645 

Hệ thống quản trị dữ liệu Mức độ Chuyển đổi số 0,709 0 3 0,822 

Quản lý rủi ro Mức độ Chuyển đổi số 0,786 0 3 0,933 

Con người và tổ chức Mức độ Chuyển đổi số 1,073 0 3 0,889 

 


